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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài   

An sinh xã hội có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Đề cao 

các vấn đề xã hội và triển khai ASXH trước hết đòi hỏi nhận thức đúng: đầu 

tư nguồn lực để giải quyết các vấn đề xã hội và ASXH chính là đầu tư cho 

phát triển. Phát triển con người giữ vị trí mục tiêu trung tâm của phát triển 

xã hội; đây là nền tảng lý luận cho các giải pháp thực tiễn đối với những 

vấn đề xã hội trong đời sống. Trên nền tảng san sẻ trách nhiệm và thực hiện 

công bằng xã hội, chính sách an sinh xã hội được thực thi qua nhiều hình 

thức, cách thức và biện pháp khác nhau. Xuất phát từ nhận thức rằng đầu tư 

nguồn lực để giải quyết các vấn đề xã hội và ASXH chính là đầu tư cho 

phát triển; đồng thời khẳng định phát triển con người là mục tiêu đích thực 

của phát triển xã hội. 

Kinh tế giữ vai trò trọng yếu nhưng không phải cứu cánh, cũng 

không có mục đích tự thân; phát triển kinh tế phải hướng tới phục vụ con 

người. Việc giải quyết các vấn đề xã hội - nhất là những vấn đề bức xúc - và 

thực hiện ASXH đều nhằm phục vụ đời sống người dân, từ cá nhân đến cộng 

đồng. Do đó, chính sách kinh tế và chính sách xã hội cùng chia sẻ mục tiêu vì 

con người và vì xã hội của những người lao động. Phẩm chất nhân văn của 

phát triển con người và xã hội được quyết định bởi chất lượng giải quyết các 

vấn đề xã hội, chất lượng chính sách xã hội và ASXH, trên nền các điều kiện 

và tiền đề kinh tế. ASXH là một hợp phần của hệ thống các vấn đề xã hội, 

hơn nữa còn là hợp phần nổi bật, nổi trội nhất trong hệ thống đó. 

Phật giáo, với truyền thống “từ bi”, “cứu khổ ban vui”, đã gắn bó lâu 

đời với đời sống tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều 

thời kỳ lịch sử, Phật giáo không chỉ là tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng mà 

còn là lực lượng tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ 

thiên tai, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật và 

người già neo đơn. Những hoạt động này không chỉ thể hiện giá trị đạo đức 

của Phật giáo mà còn góp phần giảm tải gánh nặng cho hệ thống an sinh xã 

hội quốc gia. 
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Thực tiễn trên đặt ra một số vấn đề cần được lý giải: Phật giáo có vai 

trò rất quan trọng trong việc thực hiện ASXH ở Việt Nam hiện nay; Làm 

thế nào để phát huy vai trò của PG trong việc thực hiện có hiệu quả ASXH 

nhằm tạo dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống 

tinh thần, hạn chế các hành vi tiêu cực trong xã hội, bổ sung nguồn lực và 

giảm tải gánh nặng cho Nhà nước trong việc bảo đảm ASXH, xây dựng xã 

hội hài hòa, công bằng, thể hiện sự hòa hợp giữa tôn giáo và Nhà nước, 

đóng góp vào sự nghiệp phát triển quốc gia. Đối diện với những vấn đề đó, 

việc nghiên cứu cơ sở lý luận, từ đó đánh giá thực trạng phát huy vai trò của 

Phật giáo trong việc thực hiện có hiệu quả ASXH, đề xuất giải pháp phát 

huy hiệu quả việc thực hiện công tác ASXH của Phật giáo hiện nay thực sự 

có ý nghĩa cả lý luận và thực tiễn.  

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa vai trò của an sinh xã hội trong việc 

bảo đảm quyền con người, vai trò của Phật giáo đối với việc thực hiện 

ASXH ở Việt Nam là một nội dung cốt lõi trong các chính sách phát triển 

bền vững hiện nay, tác giả với tư cách là tác giả được đào tạo ở bậc học 

Tiến sĩ ngành Triết học của Học viện Báo chí và tuyên truyền, đồng thời 

cũng đang là một Sư Thầy, nhận thấy những mặt tích cực trong các hoạt 

động ASXH của Phật giáo và cũng nhận diện được những biểu hiện chưa 

tích cực, cần tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện để có thể thực hiện các 

chương trình ASXH hướng đến những nhóm yếu thế như: người nghèo, 

người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số… là cách 

để bảo vệ quyền của những nhóm dễ bị tổn thương…cho nên tác giả chọn 

vấn đề: “Vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện an sinh xã hội ở Việt 

Nam hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ Triết học của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của 

Phật giáo trong việc thực hiện ASXH ở Việt Nam; luận án đề xuất các quan 

điểm và giải pháp phát huy vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện 

ASXH ở Việt Nam hiện nay. 
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận án tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ cơ bản sau: 

Thứ nhất, luận án tiến hành phân tích, hệ thống hóa và khái quát các 

công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến chủ đề vai trò 

của Phật giáo trong thực hiện ASXH, qua đó xác định khoảng trống nghiên 

cứu và những nội dung cần tiếp tục làm rõ trong phạm vi luận án. 

Thứ hai, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của Phật 

giáo trong lĩnh vực ASXH ở Việt Nam. 

Thứ ba, phân tích và đánh giá thực trạng vai trò của Phật giáo trong 

việc thực hiện ASXH ở Việt Nam giai đoạn 2017-2025. 

 Thứ tư, trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã phân tích, luận án đề xuất 

quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường và phát huy vai 

trò của Phật giáo trong thực hiện ASXH ở Việt Nam, góp phần vào quá 

trình xây dựng xã hội công bằng, nhân ái và phát triển bền vững. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của Luận án là vai trò của Phật giáo trong việc 

thực hiện ASXH ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung, luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận, phân tích, 

đánh giá thực trạng vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện ASXH. An 

sinh xã hội là nội dung rộng, trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả 

nghiên cứu lĩnh vực chính của ASXH mà Phật giáo tham gia như: 1) Hoạt 

động xóa đói giảm nghèo và dịch vụ việc làm; 2) Hoạt động chăm sóc trẻ 

mồ côi; 3) Hoạt động an sinh đối với người cao tuổi, không nơi nương tựa; 

4) Hoạt động an sinh trong giáo dục tình thương; 5) Hoạt động an sinh 

trong chăm sóc y tế, nuôi dưỡng người nhiễm HIV/AIDS. 

Về thời gian, luận án nghiên cứu nội dung nêu trên từ năm 2017 đến 

nay (từ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc giáo hội phật giáo Việt Nam 

lần thứ VIII) 
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4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn 

giáo và công tác tôn giáo, trong đó có công tác ASXH. Bên cạnh đó, Luận 

án kế thừa kết quả nghiên cứu của một số công trình khoa học đi trước, tài 

liệu thực tiễn của một số cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan tôn giáo có liên 

quan đến nội dung, phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu  

Luận án được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp luận của 

chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử và các phương 

pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như phương pháp: khảo sát, điều tra xã 

hội học; phân tích - tổng hợp; phương pháp lịch sử - logic; phương pháp 

khái quát hóa; phỏng vấn cá nhân, phương pháp quan sát. 

5. Đóng góp mới của luận án  

Một là, Luận án xây dựng khung lý thuyết, làm sáng tỏ và sâu sắc 

thêm những vấn đề lý luận về vai trò Phật giáo trong việc thực hiện ASXH. 

Luận án đưa ra một số khái niệm, kết luận mang tính khoa học, góp phần 

hoàn thiện lý luận và là cơ sở để tăng cường vai trò Phật giáo trong việc 

thực hiện ASXH. 

Hai là, luận án phân tích và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm 

phát huy vai trò Phật giáo trong việc thực hiện ASXH, phù hợp trong quan 

điểm, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp trong xu thế 

hội nhập và phát triển đất nước hiện nay.  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án  

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng tỏ nền tảng triết 

học cho vai trò của Phật giáo trong thực hiện ASXH. Bằng cách phân tích 

các giá trị cốt lõi của Phật giáo như từ bi, vô ngã, nhân duyên và cứu khổ, 

luận án chỉ ra rằng những giá trị này không chỉ mang tính đạo đức mà còn 

là các phạm trù triết học định hướng hành động xã hội.  

Dưới góc độ triết học xã hội, luận án khẳng định Phật giáo là một 

thiết chế có khả năng điều hòa các quan hệ xã hội thông qua việc nuôi 

dưỡng lòng nhân ái, thúc đẩy tinh thần liên đới và đề cao trách nhiệm cộng 

đồng. Qua đó, luận án góp phần làm phong phú lý luận về vai trò của các 
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giá trị tinh thần trong phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống 

xã hội. 

Trên phương diện triết học nhân sinh, luận án chỉ ra rằng việc thực 

hiện ASXH của Phật giáo là sự hiện thực hóa lý tưởng “cứu khổ - ban vui”, 

thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức và hành động, giữa giá trị 

đạo đức và thực tiễn xã hội. Luận án đóng góp vào việc phát triển một hệ 

hình lý luận toàn diện hơn về vai trò của tôn giáo trong quá trình kiến tạo 

một xã hội nhân văn, hài hòa và bền vững. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận án khẳng định các giá trị triết học của Phật giáo như từ bi, vô 

ngã, cứu khổ có khả năng chuyển hóa thành những hành động an sinh xã 

hội cụ thể và hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các hoạt động 

nhân văn trong cộng đồng.  

Luận án đồng thời chỉ ra rằng nguồn lực tinh thần của Phật giáo có 

thể được vận dụng một cách hiệu quả trong quản lý và hoạch định chính 

sách ASXH. Điều này mở rộng hướng tiếp cận trong phát triển xã hội theo 

tinh thần nhân bản. 

Những giải pháp đề xuất trong luận án có thể áp dụng trong thực tiễn 

nhằm xây dựng các mô hình an sinh dựa trên đạo đức và trách nhiệm cộng 

đồng. Qua đó, luận án đóng góp vào việc định hướng phát triển một xã hội 

nhân văn, công bằng và bền vững. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các công trình đã công bố 

của tác giả, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục; nội dung của Luận án 

gồm 4 chương, 11 tiết. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 

ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI LUẬN ÁN   

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

1.1.1.Các công trình nghiên cứu liên quan đến an sinh xã hội  

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Cuốn sách (2005), An sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tác 

giả Mạc Văn Tiến, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội. Cuốn sách (2008), 

Giáo trình An sinh xã hội, tác giả Nguyễn Văn Định, Nxb Đại học Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội. Cuốn An sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới 2020 của Vũ 

Văn Phúc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, xuất bản năm 201. Cuốn sách 

(2013), Về an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020, tác giả Mai 

Ngọc Cường, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tác giả đã phản ánh tổng 

quát về ASXH như: khái niệm, cấu trúc, nội dung của ASXH.  

Năm 2015, đề tài khoa học cấp Bộ “Đảm bảo an sinh xã hội - Định 

hướng mô hình và giải pháp” của Đặng Nguyên Anh đã hệ thống hóa khái 

niệm, chức năng, cấu trúc và các nguyên tắc nền tảng của hệ thống ASXH, 

qua đó tạo cơ sở lý luận cho việc định hướng mô hình và giải pháp ASXH ở 

Việt Nam.  

Bài viết Tiếp cận an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay trên quan 

điểm phát triển bền vững, tác giả Nguyễn Thị Nga, tác giả đã cho rằng: 

ASXH có nhiều quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau, nhưng dù tiếp cận 

dưới giác độ nào đi chăng nữa, thì về bản chất, ASXH là vấn đề vừa có tính 

kinh tế, vừa có tính xã hội, vừa có tính nhân đạo rất sâu sắc.  

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 

Trong cuốn Social Security Strategies: How to Optimize Retirement 

Benefits (Chiến lược ASXH: Làm thế nào để tối ưu hóa lợi ích hưu trí) , 

William Reichenstein và William Meyer không chỉ hướng dẫn cách sử dụng 

thông tin và công nghệ tự động để tối đa hóa lợi ích ASXH. 

Cuốn sách Basis of social security in Asia: Mutual aid, micro -

insurance and social security (Cơ sở ASXH ở châu Á: Viện trợ lẫn nhau, 
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bảo hiểm vi mô và ASXH). Tác phẩm Social Security, Medicare & 

Government Pensions (An sinh xã hội, chăm sóc y tế và trợ cấp chính phủ) 

của Joseph Matthews Attorney.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến vai trò của Phật 

giáo trong việc thực hiện an sinh xã hội 

1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Cuốn sách (2010), Tìm hiểu chức năng xã hội của Phật giáo Việt 

Nam. Cuốn sách (2020), Một số hoạt động phật sự góp phần bảo đảm an 

sinh xã hội trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, các tác giả: Thích 

Thanh Điệ.  

Cuốn sách (2020), Tôn giáo và phát triển bền vững, tác giả: Đỗ Lan 

Hiền, Vũ Thị Mai Hiên. Cuốn sách tuyển tập những bài nghiên cứu về tôn 

giáo liên quan đến an ninh và an ninh con người, đến phát triển bền vững và 

chính sách của một số quốc gia giúp chúng ta hiểu biết và tham gia hành 

động hướng tới các giao điểm phức tạp giữa đức tin và hành vi, con người 

và chính sách, giữa tính bền vững và ổn định.  

Cuốn sách (2020), Nguồn lực tôn giáo: Kinh nghiệm trên thế giới 

và ở Việt Nam, Viện tôn giáo và tín ngưỡng - Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh. Công trình gồm 3 phần: Phần 1. Lý luận chung về nguồn lực 

tôn giáo, gồm tập hợp các bài viết lý luận về tôn giáo và mục tiêu phát triển 

bền vững. Nổi bật là bài viết: Tôn giáo với công tác an sinh xã hội ở Việt 

Nam: triển vọng và rào cản, tác giả Đỗ Lan Hiền (tr 91).  

Cuốn sách (2020), Phật giáo với vấn đề an sinh xã hội, Hòa thượng 

Thích Thanh Điện (Chủ biên). Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 3 

chương. Cuốn sách (2020), Giáo hội Phật giáo Việt Nam với hoạt động an 

sinh xã hội. Cuốn sách (2021), Phật giáo Việt Nam với hoạt động bảo đảm 

an sinh xã hội, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tác giả Dương Quang 

Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) chủ biên.  

Cuốn sách (2021), Hoạt động phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các tác giả: Dương 

Quang Điện, Nxb Khoa học xã hội.  

Bài viết (2016), Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Việt Nam của 

Thạc sĩ Dương Quang Điện, trên tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 

(107) - 2016, nêu ra một số các thành tựu trong hoạt động từ thiện - xã hội 
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của một số đơn vị tự viện tiêu biểu, nổi trội, có đề cập một số các giải pháp 

nhưng chưa mang tính chất chuyên sâu. 

 Bài viết (2020), Phật giáo Việt Nam trong an sinh xã hội - giáo lý 

và thực tiễn. Theo tác giả, ASXH được hiểu là trạng thái bảo đảm cho cá 

nhân và cộng đồng xã hội tồn tại một cách bền vững.  

Bài viết (2021), Phật giáo Việt Nam với công tác đảm bảo an sinh 

xã hội trong sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước. Tác 

giả cho các tôn giáo đều chú trọng các hoạt động từ thiện xã hội. Bài viết 

(2021), Vai trò của Phật giáo Việt Nam trong công tác xã hội hiện nay. Bài 

viết đề cập đến 4 nội dung mà GHPGVN với thực hiện ASXH.Bài viết 

(2023), Vai trò của Phật giáo đối với công tác an sinh xã hội, tác giả 

Nguyễn Thị Huệ, Tạp chí Nghiên cứu phật học, số ISSN: 2734-9195.  

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 

“Buddhism-based charity, philanthropy, and social work: A lesson 

from Vietnam” (2018). Nội dung chính bài viết phân tích rất rõ về vai trò từ 

thiện/philanthropy của các tổ chức Phật giáo (BBOs) trong việc mở rộng 

các dịch vụ xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ 

em, người già, người HIV/AIDS…  

Bài viết (2025), “The Significance of Buddhist Social Work: A 

Study on its Impact on Community Development and Social Justice” (tạm 

dịch là: “Ý nghĩa của công tác xã hội Phật giáo: Một nghiên cứu về tác 

động của nó đối với phát triển cộng đồng và công bằng xã hội”. 

“Social Welfare in Buddhism” (2024, trên Zenodo DOI: 

10.5281/zenodo.13710939), tác giả: Dr. Krishna Kant Sharma: Đề cập tầm 

quan trọng của các giáo lý như từ bi và tâm, đồng thời phân tích vai trò lịch 

sử của các tu viện Phật giáo trong giáo dục, y tế và ổn định xã hội.  

Bài viết (2024),“Social Welfare and Buddhism”, Dr. Krishna Kant 

Sharma, nguồn: Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.13710939) (Phúc lợi xã hội 

và phật giáo): Tổng quan nghiên cứu cho thấy PG thúc đẩy trách nhiệm xã 

hội thông qua từ thiện, tinh thần thanh lọc nội tâm, góp phần cải thiện phúc 

lợi cộng đồng.  
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1.2. Khái quát giá trị chủ yếu của các công trình được tổng 

quan và  những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu  

1.2.1. Khái quát giá trị chủ yếu của các công trình được tổng 

quan 

Thứ nhất, các tác giả đã đề cập đến xây dựng và hoàn thiện chính 

sách ASXH trong việc phát triển hiện nay; ASXH và phát triển nguồn nhân 

lực; Pháp luật ASXH.  

Thứ hai, các tác giả cũng đã đề cập đến sự cần thiết thực hiện vai 

trò của Phật giáo với việc thực hiện ASXH: Tìm hiểu chức năng xã hội của 

Phật giáo Việt Nam; ASXH và những yếu tố tác động đến hoạt động ASXH 

của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). 

Thứ ba, một số công trình đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt 

động ASXH trong công tác tôn giáo.  

Thứ tư, các công trình cũng đã góp phần làm sáng tỏ thêm những 

đóng góp của Phật giáo trong công tác ASXH...  

Thứ năm, các công trình trên đã tiếp cận ASXH từ các góc độ chính 

sách, quản lý nhà nước, quyền con người và triết lý Phật giáo về con người.  

Thứ sáu, các công trình trên đã tiếp cận khá trực diện vai trò của 

Phật giáo trong lĩnh vực ASXH, đặc biệt ở phương diện hoạt động từ thiện, 

phật sự và tham gia bảo đảm ASXH ở cộng đồng và địa phương.  

Có thể khẳng định, hiện nay đã có một số công trình nghiên cứu 

trong và ngoài nước quan tâm, về vai trò của Phật giáo đối với các lĩnh vực 

ở nhiều góc độ khác nhau. Các công trình đã đề cập đến ASXH, vai trò 

ASXH đối với sự phát triển bền vững đời sống xã hội. Một số công trình đã 

đề cập đến vai trò của Phật giáo với thực hiện ASXH. Tuy nhiên, các công 

trình chỉ nghiên cứu dưới dạng bài viết, chưa có công trình nào nghiên cứu 

một cách toàn diện về vai trò của Phật giáo với thực hiện ASXH hiện nay. 

Các công trình trên là những gợi mở quan trọng để tác giả kế thừa tiếp tục 

hoàn thiện Luận án của mình. Những công trình và đề tài nghiên cứu được 

đề cập trên của các tác giả đã có nhiều đóng góp quan trọng về mặt khoa 

học giúp tác giả luận án có cách tiếp cận, nghiên cứu phù hợp, là nguồn tư 

liệu tham khảo bổ sung quý giá phục vụ đắc lực cho triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của luận án. 

1.2.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 

Một là, về mặt lý luận, luận án tiếp tục nghiên cứu và làm rõ: i) một 

số khái niệm có liên quan đến đề tài: Phật giáo và đặc điểm của Phật giáo;  
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ASXH; Vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện ASXH. ii) Hệ thống hóa 

lý luận về vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện ASXH: Tinh thần cứu 

khổ cứu nạn của Phật giáo; tính hướng thiện của Phật giáo; Phật giáo là đạo 

nhập thế, hành thiện; Phật giáo đề cao giá trị nhân văn, giá trị con người; 

Phật giáo đề cao giá trị trách nhiệm xã hội. iii) Một số hoạt động Phật giáo 

trong việc thực hiện ASXH ở Việt Nam: Xóa đói giảm nghèo và dịch vụ 

việc làm; Hoạt động chăm sóc trẻ mồ côi; Hoạt động an sinh trong người 

cao tuổi, không nơi nương tựa; Hoạt động an sinh trong giáo dục tình 

thương; Hoạt động an sinh trong chăm sóc y tế, nuôi dưỡng người nhiễm 

HIV/AIDS. iv) Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Phật giáo trong việc 

thực hiện ASXH hiện nay. 

Hai là, về mặt thực trạng, Luận án phân tích: i) thực tiễn vai trò của 

Phật giáo trong việc thực hiện ASXH ở Việt Nam thời gian qua, thông qua 

các nội dung: Xóa đói giảm nghèo và dịch vụ việc làm; hoạt động chăm sóc 

trẻ mồ côi; hoạt động an sinh đối với người cao tuổi, không nơi nương tựa; 

hoạt động an sinh trong giáo dục tình thương; hoạt động an sinh trong chăm 

sóc y tế, nuôi dưỡng người nhiễm HIV/AIDS. Thực tế các công trình đã đề 

cập đến một hoặc một số nội dung đối với hoạt động thực hiện ASXH của 

Phật giáo, dưới dạng các bài viết nên chưa đầy đủ, toàn diện. ii) Đánh giá 

về vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện ASXH: Những kết quả đạt 

được và nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

Ba là, trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả đã đạt được, tồn tại, 

hạn chế trong việc thực hiện ASXH của Phật giáo, tác giả đề xuất các giải 

pháp tăng cường vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện ASXH ở Việt 

Nam thời gian tới.  
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Chương 2 

VAI TRÕ CỦA PHẬT GIÁO TRONG VIỆC THỰC HIỆN  

AN SINH XÃ HỘI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

  

2.1.  Khái quát về Phật giáo và an sinh xã hội  

2.1.1. Phật giáo và đặc điểm của Phật giáo 

2.1.1.1. Khái quát chung về Phật giáo 

Phật giáo là một hệ thống triết lý - tôn giáo lớn ra đời vào thế kỷ  

VI -V trước Công nguyên tại Ấn Độ, do Thái tử Tất Đạt Đa, sáng lập sau 

khi giác ngộ, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật giáo không phải là 

một tôn giáo hữu thần theo nghĩa truyền thống, mà là một hệ thống giáo lý 

về con người, khổ đau và con đường giải thoát khỏi khổ đau, dựa trên trí tuệ 

và lòng từ bi. 

2.1.1.2. Đặc điểm Phật giáo  

Thứ nhất, tính nhân bản và vị nhân sinh. Một trong những đặc điểm 

nổi bật của Phật giáo là tính nhân bản sâu sắc. Thứ hai, tính nhập thế và 

đồng hành cùng dân tộc. Thứ ba, tính bao dung và hòa hợp. Thứ tư, tính 

thực nghiệm và duy lý. Thứ năm, xác nhận “người là trung tâm điểm của xã 

hội loài người”. Thứ sáu, là “kiến thiết một xã hội mới” mà căn bản là con 

người mới.  

2.1.2. An sinh xã hội   

2.1.2.1. Khái niệm an sinh xã hội 

Theo nghĩa rộng, ASXH là sự đảm bảo thực hiện các quyền để con 

người được an bình, đảm bảo an ninh, an toàn trong xã hội. Theo nghĩa 

hẹp, ASXH là sự đảm bảo về thu nhập, điều kiện sống cho từng cá nhân, gia 

đình khi họ gặp phải khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, bị cắt thu nhập do 

mất khả năng lao động hoặc mất việc; và đó còn là sự bảo đảm cho những 

đối tượng yếu thế trong xã hội.  

2.1.2.2. Cấu trúc của an sinh xã hội 

Trên cơ sở quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa các quan 

niệm về cấu trúc của hệ thống ASXH, theo chúng tôi, hệ thống ASXH ở 

Việt Nam gồm các trụ cột: 1) Chính sách bảo đảm việc làm; 2) Chính sách 

bảo hiểm xã hội; 3) Chính sách trợ giúp xã hội; 4) Thực hiện có hiệu quả 
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chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững; 5) Chính sách dịch vụ xã hội 

cơ bản  

Các trụ cột này phản ánh những nét cơ bản và có tính chất phổ biến về 

vấn đề ASXH hiện nay, đó là: Một là, những chính sách, chương trình 

phòng ngừa rủi ro. Hai là, những chính sách, chương trình giảm thiểu rủi ro. 

Ba là, những chính sách, chương trình khắc phục rủi ro,  

2.1.3. Hình thức thực hiện an sinh xã hội 

Hình thức thực hiện ASXH: Bảo hiểm xã hội; Trợ giúp xã hội; Phúc 

lợi xã hội; Dịch vụ xã hội (DVXH) là hình thức Nhà nước tổ chức cung cấp 

các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, nước sạch, môi trường, công nghệ 

thông tin và hỗ trợ pháp lý cho toàn thể người dân, đặc biệt là các nhóm yếu 

thế trong xã hội. Thứ hai, phương thức thực hiện an sinh xã hội: Phương 

thức Nhà nước chủ đạo; Phương thức xã hội hóa; Phương thức đối tác công 

- tư; Phương thức cộng đồng - tự quản.  

2.1.4. Phương thức thực hiện an sinh xã hội: Phương thức Nhà nước 

chủ đạo; phương thức xã hội hóa; Phương thức đối tác công - tư; Phương 

thức cộng đồng - tự quản. 

2.1.5. Nguyên tắc thực hiện an sinh xã hội: Nguyên tắc bảo đảm 

quyền con người và quyền công dân; nguyên tắc công bằng và bao trùm; 

nguyên tắc chia sẻ rủi ro và tương trợ cộng đồng; nguyên tắc đa tầng và bảo 

đảm bền vững tài chính; nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. 

2.1.6. Chủ thể thực hiện an sinh xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

2.2. Cơ sở giáo lý về vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện an 

sinh xã hội  

2.2.1. Tính nhập thế, hướng thiện và hành thiện: Tính hướng thiện của 

Phật giáo là một trong những nguồn gốc của chủ nghĩa nhân đạo. Là đạo đề 

cao con người, lấy con người là trung tâm.  

2.2.2. Từ triết lý “từ bi, cứu khổ cứu nạn, nhập thế giúp đời” của Phật 

giáo: Phật giáo là một tôn giáo - triết học lớn, có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới 

đời sống văn hóa tinh thần của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. 
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2.2.3. Phật giáo đề cao giá trị nhân văn, giá trị con người: Phật giáo 

ra đời để đáp ứng yêu cầu cấp thiết cần nhận hỗ trợ của những con người cụ 

thể để vượt qua khó khăn hiện tại của chính họ.  

2.2.4. Phật giáo đề cao giá trị trách nhiệm xã hội: Trách nhiệm xã hội 

(TNXH) là một lý thuyết hoặc một hệ tư tưởng đạo đức nhấn mạnh đến việc 

một cá nhân hoặc một tổ chức phải có nghĩa vụ hành động vì lợi ích của xã 

hội. 

2.3. Nội dung vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện an sinh xã 

hội 

2.3.1. Phật giáo tham gia xóa đói giảm nghèo và dịch vụ việc làm 

Thứ nhất, tinh thần từ bi của Phật giáo. Trong Phật giáo, khái niệm từ 

bi (một trong những đức tính quan trọng của Phật) được coi là động lực để 

giúp đỡ người nghèo khổ. Thứ hai, các hoạt động xóa đói giảm nghèo của 

Phật giáo. Nhiều tổ chức Phật giáo, từ cấp địa phương đến quốc tế, đã và 

đang thực hiện các chương trình hỗ trợ người nghèo và khó khăn. Thứ ba, 

dịch vụ việc làm.  

2.3.2. Phật giáo tham gia hoạt động chăm sóc trẻ mồ côi. Trong truyền 

thống Phật giáo, tinh thần từ bi và lòng thương xót là những phẩm hạnh cốt 

lõi, được coi là nền tảng cho mọi hành động bác ái, cứu khổ. Các hoạt động 

chăm sóc trẻ mồ côi trong Phật giáo không chỉ là những việc làm mang tính 

nhân đạo, mà còn là sự thể hiện lòng từ bi vô hạn đối với những mảnh đời 

bất hạnh.  

2.3.3. Phật giáo tham gia hoạt động an sinh đối với người cao tuổi, 

không nơi nương tựa. Phật giáo luôn coi trọng việc chăm sóc và hỗ trợ 

những người già yếu, bệnh tật, đặc biệt là những người không có khả năng 

tự chăm sóc bản thân.  

2.3.4. Phật giáo tham gia hoạt động an sinh trong giáo dục tình 

thương 

Thứ nhất, về tinh thần giáo dục trong Phật giáo . Giáo dục trong Phật 

giáo không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy tri thức hay kỹ năng sống, mà còn 

hướng đến việc hình thành những giá trị đạo đức, tình thương và lòng từ bi 

trong mỗi cá nhân. Thứ hai, hoạt động ASXH trong giáo dục tình thương 
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của PG tập trung vào việc chăm sóc và giúp đỡ những đối tượng yếu thế 

trong xã hội, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, và 

những người không có cơ hội tiếp cận giáo dục. Thứ ba, giáo dục tình 

thương trong việc phát triển nhân cách.  

2.3.5. Phật giáo tham gia hoạt động an sinh trong chăm sóc y tế, nuôi 

dưỡng người nhiễm HIV/AIDS 

Thứ nhất, chăm sóc y tế. Mục tiêu của chăm sóc y tế cho người nhiễm 

HIV là giúp họ duy trì sức khỏe, ngăn ngừa các biến chứng, cải thiện chất 

lượng sống và kéo dài tuổi thọ. Thứ hai, nuôi dưỡng và hỗ trợ dinh dưỡng: 

Nuôi dưỡng và hỗ trợ dinh dưỡng trong Phật giáo là một phần quan trọng 

trong hoạt động ASXH. Thứ ba, hỗ trợ tâm lý và xã hội: Hỗ trợ tâm lý và 

xã hội trong Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện ASXH, 

nhất là trong bối cảnh hiện nay khi xã hội đối diện với nhiều vấn đề tâm lý, 

xã hội như căng thẳng, lo âu, nghèo đói và bất bình đẳng. Thứ tư, chính 

sách và quyền lợi của người nhiễm HIV/AIDS: Chính sách bảo hiểm y tế: 

Người nhiễm HIV cần được bao phủ bởi các chính sách bảo hiểm y tế, đảm 

bảo rằng họ có thể tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết mà không gặp phải 

khó khăn tài chính. Thứ năm, giáo dục và truyền thông: Giáo dục và truyền 

thông về người nhiễm HIV từ góc độ Phật giáo có thể đóng vai trò quan 

trọng trong việc giảm kỳ thị, nâng cao nhận thức và hỗ trợ người nhiễm 

HIV trong cộng đồng.  

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Phật giáo trong việc 

thực hiện an sinh xã hội 

2.4.1. Yếu tố chủ quan: Một là, giáo lý của Phật giáo; Hai là, Thường 

trực Hội đồng trị sự; Ba là, các Phật tử tự tâm, tự nguyện; Ba là, sự hoạt 

động tích cực của các cơ sở bảo trợ xã hội của Phật giáo; Bốn là, cơ sở vật 

chất, kinh phí.  

2.4.2. Yếu tố khách quan: Một là, quan điểm, chính sách của Đảng, 

nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; Hai là, chính quyền, đoàn thể địa 

phương; Ba là, sự phát triển của khoa học công nghệ; Bốn là, sự phát triển 

của nền kinh tế; Năm là, hội nhập quốc tế.  
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Chương 3 

THỰC TRẠNG VAI TRÕ CỦA PHẬT GIÁO TRONG VIỆC                                                         

THỰC HIỆN AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
 

3.1. Thực trạng vai trò của Phật giáo trong việc thực hiện an sinh 

xã hội thời gian qua 

3.1.1. Vai trò của Phật giáo trong xóa đói giảm nghèo và dịch vụ 

việc làm 

3.1.1.1. Về xóa đói giảm nghèo 

Thứ nhất, về nguồn lực: Phật giáo có khả năng huy động hiệu quả các 

nguồn lực tài chính từ nhiều kênh khác nhau. Thứ hai, về nội dung hoạt 

động: Các cơ sở Phật giáo đã thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ 

trực tiếp cho các đối tượng yếu thế thông qua việc cung cấp lương thực, 

quần áo, học bổng, xây dựng nhà tình thương và hỗ trợ y tế. Thứ ba, mục 

đích hướng tới: Mục tiêu hướng tới thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa giáo lý 

nhà Phật và nhu cầu phát triển bền vững trong xã hội hiện đại. 

3.1.1.2. Về dịch vụ việc làm 

Thứ nhất, về nguồn lực thực hiện. Trước hết, về cơ sở vật chất, hệ 

thống chùa chiền, tự viện trải rộng khắp các địa phương, đặc biệt ở vùng 

nông thôn và ngoại thành, có thể tận dụng làm địa điểm tổ chức các lớp học 

nghề, buổi hướng nghiệp và sinh hoạt cộng đồng. Sự hiện diện rộng rãi này 

giúp Phật giáo có khả năng tiếp cận gần gũi và nhanh chóng với các nhóm 

yếu thế trong xã hội. 

Thứ hai, về nội dung thực hiện: Tiêu biểu là việc một số cơ sở Phật 

giáo mở lớp dạy nghề thủ công như may mặc, làm nhang, nấu ăn chay, làm 

bánh, đan lát…  

Thứ ba, về mục đích hướng tới: Phật giáo quan niệm rằng, cứu khổ 

không chỉ dừng lại ở việc ban phát, mà quan trọng hơn là trao cho người 

khốn khó khả năng tự cứu mình, đúng với tinh thần “tự độ” trong Phật 

pháp.  

3.1.2. Vai trò của Phật giáo trong chăm sóc trẻ mồ côi 

3.1.2.1. Về nguồn lực thực hiện: Về xây dựng hệ thống nhà dưỡng 

lão, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Về nguồn lực tài chính, các hoạt động 
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tạo việc làm thường được tài trợ từ công đức của tín đồ, quyên góp từ cộng 

đồng Phật tử và sự đóng góp của các doanh nghiệp có đạo tâm.  

3.1.2.2. Về nội dung thực hiện: Các nghề được đào tạo phổ biến bao 

gồm may mặc, làm  nhang,  nấu  ăn  chay,  làm  bánh,  đan  lát,  thêu  thùa  

và  thủ  công  mỹ  nghệ.  

3.1.2.3. Về mục đích hướng tới: Giáo hội PGVN đã thực hiện nhiều 

hoạt động chăm sóc trẻ mồ côi trong suốt thời gian qua, với mục  đích đem 

lại sự yêu thương, quan tâm và  hỗ  trợ  cho  những  trẻ  em  thiếu  thốn  

tình  thương  và  sự  chăm  sóc.  

3.1.3. Vai  trò  của  Phật  giáo  đối  với  người  cao  tuổi,  không  

nơi  nương  tựa 

3.1.3.1. Nguồn lực thực hiện: Phật giáo Việt Nam hiện đang vận 

hành một mạng lưới hơn 18.000 cơ sở tự viện trên toàn quốc, với đội ngũ 

hơn 55.000 tăng ni (Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 2024). Về tài chính, 

nguồn lực chủ yếu đến từ công đức, quyên góp tự nguyện của tín đồ, doanh 

nghiệp Phật tử, và các mạnh thường quân trong và ngoài nước.  

3.1.3.2. Về nội dung thực hiện: Thứ nhất, tiếp nhận và nuôi dưỡng tại 

cơ sở Phật giáo; Thứ hai, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; 

Thứ ba, tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng; Thứ tư, bảo đảm đời 

sống cuối đời; Thứ năm, vận động, kết nối cộng đồng cùng chăm lo. 

3.1.3.3. Về mục đích hướng tới: Chăm lo cho người cao tuổi không 

nơi nương tựa là hoạt động từ thiện tiêu biểu, thể hiện tinh thần hộ quốc.  

3.1.4. Vai trò của Phật giáo trong giáo dục tình thương 

3.1.4.1. Nguồn lực thực hiện: Về trụ sở và cơ sở vật chất. Cơ sở vật 

chất tận dụng các phòng học trong khuôn viên chùa, tu viện; nhiều nơi còn 

tổ chức lớp học ngoài trời, lớp học bán trú đơn giản. Về nhân lực, bao gồm: 

Tăng, ni: Là lực lượng cốt lõi tại các cơ sở tự viện, đóng vai trò điều phối, 

tổ chức và trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn đạo đức và chăm sóc 

tâm linh cho người học. 

3.1.4.2. Nội dung thực hiện: Nội dung giảng dạy trong các lớp học 

này bám sát chương trình phổ thông cơ bản, chú trọng các môn học thiết 

yếu như Toán, tiếng Việt và Đạo đức.  
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3.1.4.3. Về mục đích hướng tới: bảo đảm quyền được học tập cho trẻ 

em yếu thế, bao gồm trẻ em mồ côi, lang thang, không có hộ khẩu, hoặc 

không đủ điều kiện theo học tại các cơ sở giáo dục công lập. Thứ hai, việc 

giáo dục tình thương hướng tới ngăn chặn nguy cơ mù chữ, thất học và tái 

nghèo, những yếu tố vốn là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bất bình đẳng và 

bất ổn xã hội.  

3.1.5. Vai trò của Phật giáo trong chăm sóc y tế, nuôi dưỡng người 

nhiễm HIV/AIDS 

3.1.5.1. Nguồn lực thực hiện: Tăng, ni và Phật tử: là lực lượng nòng 

cốt, thường xuyên hiện diện tại cơ sở tôn giáo, tham gia trực tiếp vào hoạt 

động tổ chức, chăm sóc và hỗ trợ tinh thần. 

3.1.5.2. Nội dung thực hiện 

Một là, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và người 

nhiễm HIV/AIDS trong hoạt động an sinh của Phật giáo. Hai là, thành lập 

các trung tâm hỗ trợ, tư vấn và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong hệ 

thống an sinh Phật giáo . Ba là, tổ chức chăm sóc dài hạn và nuôi dưỡng 

người nhiễm HIV/AIDS không nơi nương tựa. Bốn là, tổ chức các chương 

trình dinh dưỡng, phát quà và hỗ trợ sinh hoạt cho người nhiễm HIV/AIDS. 

Năm là, tư vấn tâm lý, giáo dục cộng đồng và  xóa kỳ thị.  

3.1.5.3. Về mục đích hướng tới: Trước hết, mục đích cốt lõi của các 

hoạt động này là nhằm giảm nhẹ nỗi đau thể xác và tinh thần cho người 

nhiễm HIV/AIDS - một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và 

thường xuyên phải đối mặt với sự kỳ thị xã hội. 

3.2. Đánh giá thực trạng vai trò của phật giáo trong việc thực 

hiện an sinh xã hội ở Việt Nam thời gian qua 

3.2.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 

3.2.1.1. Những kết quả đạt được 

Trong thời gian qua, các lớp học tình thương, trường nuôi dạy trẻ 

khuyết tật, mồ côi, nhà dưỡng lão, trường dạy nghề, Trung tâm tư vấn 

người nhiễm HIV/AIDS... trong hệ thống GHPGVN đều hoạt động ổn định, 

có kết quả.  

Các tăng, ni, phật tử cả nước đã nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào 

ích nước lợi dân, ủng hộ quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, 
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nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, áo quan, gạo, quần áo, thuốc men, ủng 

hộ tuyến đầu Tổ quốc, chiến sĩ biên phòng, trại tâm thần, nhà dưỡng lão, 

quỹ bảo thọ, hàng ngàn ca hiến máu nhân đạo và nhiều công tác từ thiện 

khác...  

Các đối tượng yếu thế trong xã hội được chăm lo, quan tâm nhiều 

hơn hỗ trợ người nghèo, chăm sóc học sinh nghèo, nuôi dưỡng người già 

neo đơn, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên 

nghèo, hỗ trợ vốn, tặng phương tiện mưu sinh cho người có hoàn cảnh khó 

khăn. 

Đội ngũ ni sư được đào tạo chuyên môn ngày càng tăng, kinh nghiệm 

tham gia hoạt động từ thiện xã hội, các chư ni năng động tích cực tham gia 

công tác từ thiện ASXH đến các vùng cao như tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào 

Cai, Tây Nguyên, Đắk Lắk,.... 

Công tác tuyên truyền về hoạt động ASXH của ni giới được đẩy 

mạnh: kết hợp tuyên truyền trên các kênh truyền hình An Viên, Phật sự 

online, bài viết, Đặc san Hoa Đàm, Nội san Hoằng pháp, tạp chí Khuông 

Việt...  

3.2.1.2. Nguyên nhân kết quả đạt được 

Hệ thống tổ chức Giáo hội chặt chẽ, lan tỏa rộng khắp trong ASXH, 

thể hiện ở việc: GHPGVN có một cơ cấu tổ chức thống nhất, đồng bộ từ 

trung ương đến địa phương, giúp triển khai hiệu quả các hoạt động ASXH 

trên phạm vi cả nước, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa tăng ni, chùa chiền 

và tín đồ.  

Mạng lưới chùa chiền phủ khắp cả nước chính là cánh tay nối dài của 

Giáo hội và cũng là điểm tựa ASXH tại cộng đồng, giúp Phật giáo triển 

khai kịp thời, sâu rộng và hiệu quả các hoạt động thiện nguyện, góp phần 

xây dựng một xã hội nhân ái, đoàn kết và phát triển bền vững. 

Việt Nam hiện có hơn 18.000 cơ sở tự viện (chùa, thiền viện, tu 

viện...) phân bố đều khắp các vùng miền - từ thành thị đến nông thôn, vùng 

sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTTS.  

3.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

3.2.2.1. Những hạn chế 
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Hoạt động ASXH của Phật giáo thời gian qua còn thiên về một 

miếng khi đói mà không chú trọng đến các hoạt động nhằm trợ giúp cho 

người dân biến đổi nhận thức tích cực để từ họ vươn lên xóa đói giảm 

nghèo, vươn lên vượt qua những khó khăn thử thách của thiên tai, hoàn 

cảnh.  

Trong thời gian qua, hoạt động an sinh xã hội (ASXH) của Phật giáo 

chưa thiết lập được cơ chế phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã 

hội, nên hiệu quả ở một số trường hợp còn hạn chế, thậm chí phát sinh tác 

dụng ngược. 

Đối với các cơ sở dạy nghề: Nhìn chung còn chưa thật tương xứng 

với yêu cầu chung. Các cơ sở ở các địa phương còn tản mạn, nhỏ bé về quy 

mô, nghèo nàn về trang thiết bị, chủ yếu mới dừng lại ở dạy nghề ngắn hạn, 

giản đơn.  

3.2.2.2. Nguyên nhân. 

Bên cạnh những thành tựu đổi mới mang tính lịch sử, vẫn tồn tại 

nhiều thách thức: (i) phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ nét; (ii) đời sống 

nhân dân còn khó khăn, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa. 

Tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, biến đổi khí hậu, 

thiên tai,... đang đặt ra hàng loạt vấn đề xã hội, như: tình trạng thiếu việc 

làm, mất đất sản xuất và điều kiện sinh kế gặp nhiều khó khăn, tình trạng tái 

nghèo, thiếu khả năng chăm sóc sức khỏe,...  

Phật giáo ở Việt Nam, cũng như trên thế giới, có sự phân chia thành 

nhiều trường phái và giáo phái khác nhau, dẫn đến sự thiếu đồng nhất trong 

việc triển khai các hoạt động xã hội.  
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Chương 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA                           

PHẬT GIÁO TRONG VIỆC THỰC HIỆN AN SINH XÃ HỘI   

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
 

4.1. Quan điểm phát huy vai trò của Phật giáo trong việc thực 

hiện an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay 

4.1.1. Tôn giáo - trong đó có Phật giáo - là nguồn lực quan trọng 

góp phần phát triển đất nước và bảo đảm ASXH. 

4.1.2. Khuyến khích tổ chức Phật giáo tham gia hoạt động nhân 

đạo, từ thiện và chăm lo nhóm yếu thế. 

4.1.3. Xã hội hóa ASXH - Phật giáo là đối tác quan trọng của Nhà 

nước trong các chương trình mục tiêu. 

4.1.4. Tôn vinh giá trị đạo đức tôn giáo - nền tảng thúc đẩy trách 

nhiệm xã hội của Phật giáo. 

4.1.5. Nhà nước tạo điều kiện để Phật giáo phát huy vai trò an sinh, 

đồng thời bảo đảm quản lý theo pháp luật. 

4.1.6.  Phát huy vai trò của Phật giáo trong thực hiện ASXH gắn 

với củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.  

4.2. Giải pháp phát huy vai trò của Phật giáo trong việc thực 

hiện an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay 

4.2.1. Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng vai trò của Phật 

giáo đối với các hoạt động an sinh xã hội 

Một là, cần nhận thức rõ thực chất “Chiến lược ASXH Việt Nam 

giai đoạn 2021 - 2030” chính là một bộ phận cấu thành của “Chiến lược 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”.  

Hai là, GHPG cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật. Để nâng cao hoạt động tuyên truyền, cần: Thứ nhất, cần đẩy 

mạnh truyền thông đại chúng về hoạt động an sinh xã hội. Thứ hai, giáo hội 

cần thông qua các buổi sinh hoạt Phật pháp, qua các buổi khóa tu để tuyên 

truyền cho các hoạt động ASXH.  

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, công chức và người dân để họ nắm rõ và biết được quyền, 

lợi ích và trách nhiệm của bản thân khi công khai, minh bạch các nội dung, 

thông tin, tài liệu ASXH.  
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Bốn là, các tăng, ni, phật tử cần thực hiện nghiêm chỉnh hoạt động 

ASXH để tạo dựng niềm tin. Để các hành vi tốt đẹp được lan tỏa sâu rộng 

trong xã hội thì rất cần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh.  

Năm là, GHPGVN ở các cấp địa phương cần liên tục mở rộng 

chương trình thuyết pháp cho các đại chúng, phật tử.  

4.2.2. Tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động an sinh 

xã hội 

Thứ nhất, lên kế hoạch tổ chức tuyên truyền. Việc chuẩn bị nội 

dung và thông điệp truyền thông cũng rất cần thiết. Lên kế hoạch tổ chức 

hội nghị, hội thảo có vai trò quan trọng.  

Thứ hai, phát tờ rơi, sách báo: Phát tờ rơi, sách báo, tài liệu về các 

chương trình hỗ trợ ASXH, các quyền lợi và trách nhiệm của người dân.  

Thứ ba, sử dụng truyền thông đại chúng: Sử dụng các phương tiện 

truyền thông đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, báo chí và mạng xã 

hội để lan tỏa thông tin về các hoạt động ASXH. 

Thứ tư, tổ chức các chiến dịch cộng đồng: Các chiến dịch tuyên 

truyền trực tiếp trong cộng đồng, từ các hoạt động tình nguyện đến các buổi 

tư vấn tại các xã, phường giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin về 

ASXH. 

Thứ năm, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội. 

4.2.3. Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến việc 

thực hiện an sinh xã hội  

Thứ nhất, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát và sửa đổi, 

bổ sung các quy định pháp luật còn bất cập.  

Thứ hai, Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích tôn 

giáo tham gia ASXH. 

Thứ ba, nâng cao năng lực pháp lý và hành chính cho các tổ chức 

Phật giáo. 

Thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo tham gia xã hội.  

Thứ năm, cần siết chặt cơ chế giám sát và hoàn thiện quy định về 

chế tài xử lý đối với các vi phạm. Về phạm vi giám sát, cần: Giám sát về 

pháp lý; Giám sát tài chính - tài sản; Giám sát truyền thông và uy tín. 
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4.2.4. Giáo hội Phật giáo cần đào tạo, bồi dưỡng các Tăng, Ni và 

tín  đồ Phật giáo  

Thứ nhất, về nâng cao trình độ dân trí, trình độ am hiểu pháp luật 

cho Tăng, Ni và tín đồ Phật giáo: Hoạt động từ thiện xã hội là một hạnh 

lành cao quý mà mỗi Tăng Ni và tín đồ Phật giáo, Phật tử dù tu theo truyền 

thống, tông phái nào trong Giáo hội PGVN cũng đều thực hành. Thứ hai, 

GHPGVN phối với với các trường đại học trong việc ĐTBD đội ngũ tăng, 

ni, tín đồ. Trung ương GHPGVN và GHPG các cấp phải thường xuyên phối 

hợp với các trường đào tạo chuyên nghiệp để đào tạo nhân sự cho hoạt động 

ASXH. Thứ ba, nội dung và chương trình ĐTBD. Thứ tư, kiểm tra, đánh 

giá (KTĐG) hoạt động ĐTBD Tăng, Ni tín đồ. Thứ tư, vận động các tăng, 

ni, phật tử trong cả nước thực hiện sâu, rộng các hoạt động ASXH 

4.2.5. Tăng cường sự phối hợp các cơ quan dân vận, Mặt trận Tổ 

quốc, các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực  

hiện an sinh xã hội 

Thứ nhất, ASXH của Phật giáo cần phải có sự liên kết chặt chẽ với 

các tổ chức xã hội, như đoàn đội, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội phụ 

lão, cũng như hệ thống các trường học, các tôn/bản,... Thứ hai, cần chú ý 

điều chỉnh một số hoạt động ASXH theo nghĩa rộng ở các chùa chiền, như 

giúp đỡ chữa trị người ốm đau bệnh tật, người gặp hoạn nạn, khó khăn 

trong cuộc sống... Thứ ba, giáo hội Phật giáo các cấp cần nâng cao một số 

hoạt động của Phật giáo thành công tác xã hội. Thứ tư, xây dựng cơ chế trao 

đổi thông tin với cơ quan, tổ chức từ thiện, nhân đạo của Nhà nước và cá 

nhân, tổ chức ngoài xã hội khác.  

4.2.6. Đảm bảo công khai, minh bạch tài chính trong thực hiện 

an sinh xã hội 

Thứ nhất, cần nhận thức rõ và khách quan về vai trò nguồn lực tài 

chính của các tổ chức tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Thứ hai, 

tăng cường hoạt động thu hút nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động 

ASXH. Thứ ba, hoàn thiện cơ chế tài chính và huy động nguồn lực cho 

ASXH. Thứ tư, cần nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của những 

người thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ASXH. Thứ năm, xây 

dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ASXH, từng bước số hoá QLNN lĩnh vực 

ASXH là công cụ bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch lĩnh vực này. 

Thứ sáu, đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt 

động công khai, minh bạch ASXH của những chủ thể có trách nhiệm thực 
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hiện được giao. Thứ bảy, nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của 

những người thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ASXH. Thứ 

tám, thực hiện thường xuyên các hình thức công khai, minh bạch trong 

ASXH.  

4.2.7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động an sinh xã hội 

Thứ nhất, GHPGVN cần thành lập cơ quan chuyên trách tiến hành 

kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Thứ hai, 

về nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ASXH. Thứ ba, tăng 

cường sự tham gia của cộng đồng. Việc tăng cường sự tham gia của cộng 

đồng vào hoạt động ASXH là một yếu tố quan trọng để xây dựng một xã 

hội công bằng, phát triển bền vững. Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, 

kỹ thuật vào công tác kiểm tra, giám sát hoạt động từ thiện, nhân đạo.  

KẾT LUẬN 

 

Hoạt động ASXH của Phật giáo ở Việt Nam không chỉ mang ý 

nghĩa từ thiện thuần túy, mà còn thể hiện một cách sinh động giá trị nhân 

văn sâu sắc của đạo Phật - tinh thần từ bi, cứu khổ và nhập thế. Thông qua 

mạng lưới cơ sở tôn giáo rộng khắp, Phật giáo đã góp phần bổ sung nguồn 

lực quan trọng cho hệ thống an sinh xã hội quốc gia, hỗ trợ kịp thời các 

nhóm yếu thế, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đồng thời lan 

tỏa những chuẩn mực đạo đức, tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng. Phật 

giáo giữ vai trò bổ trợ quan trọng đối với chính sách ASXH của Nhà nước, 

nhất là tại những vùng sâu, vùng xa, nơi nguồn lực công còn hạn chế.  

Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng, ASXH là một trụ cột quan 

trọng của phát triển bền vững, được ghi nhận trong các công ước quốc tế về 

quyền con người và trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Phật giáo, với 

triết lý từ bi, cứu khổ, vị tha, đã hình thành hệ thống giá trị và hành động 

gắn bó mật thiết với hoạt động trợ giúp xã hội, phù hợp với mục tiêu và 

nguyên tắc của an sinh xã hội hiện đại. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc 

nhận diện và hệ thống hóa vai trò của Phật giáo trong ASXH sẽ góp phần 

bổ sung luận cứ lý luận cho chính sách tôn giáo và chính sách xã hội của 

Nhà nước. 

Thực tiễn cho thấy, Phật giáo hiện là tôn giáo có số lượng tín đồ lớn 

nhất ở Việt Nam, với mạng lưới cơ sở tự viện, tịnh thất, cơ sở từ thiện rộng 
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khắp, trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động ASXH như: chăm sóc người già neo 

đơn, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hỗ trợ người khuyết tật, cứu trợ thiên tai, khám 

chữa bệnh miễn phí. Hoạt động ASXH của Phật giáo đã và đang đóng góp 

đáng kể vào việc giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, đặc biệt ở những địa 

bàn vùng sâu, vùng xa, nơi dịch vụ công còn hạn chế. 

Giáo hội PGVN thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả to lớn 

trong công tác ASXH, tuy nhiên vẫn còn một số thách thức như: thách thức 

về nguồn lực; về quản lý và tổ chức; về bối cảnh xã hội; về pháp lý và chính 

sách… Do vậy, đòi hỏi các hoạt động của Phật giáo trong lĩnh vực ASXH 

có sự thay đổi để thích ứng nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong quá trình hội 

nhập và phát triển hiện nay. 
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Để khắc phục hạn chế và tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của 

Phật giáo trong việc thực hiện ASXH, tác giả đề xuất 7 giải pháp, đó là: 1) 

Tăng cường nhận thức về vai trò của Phật giáo đối với các hoạt động 

ASXH; 2) Tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động ASXH; 3) 

Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến việc thực hiện 

ASXH; 4) Giáo hội phật giáo cần đào tạo, bồi dưỡng các tăng, ni và tín  đồ 

Phật giáo kỹ năng tham gia hoạt động ASXH; 5) Tăng cường sự phối hợp 

các cơ quan dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền và cơ quan 

quản lý nhà nước trong việc thực  hiện ASXH; 6) Đảm bảo công khai, minh 

bạch tài chính trong thực hiện ASXH; 7) Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 

động ASXH. 

Nghiên cứu khẳng định rằng Phật giáo giữ vai trò quan trọng trong 

hệ thống ASXH ở Việt Nam thông qua các hoạt động hỗ trợ người nghèo, 

cứu trợ thiên tai, chăm sóc nhóm yếu thế và nuôi dưỡng tinh thần nhân ái 

trong cộng đồng. Các mô hình từ thiện và chăm sóc xã hội do Phật giáo 

triển khai đã góp phần giảm gánh nặng cho Nhà nước và tăng cường tính 

gắn kết xã hội. Tuy nhiên, vai trò này vẫn còn hạn chế bởi tính tự phát, 

thiếu chuyên nghiệp, thiếu cơ chế phối hợp và nguồn lực tài chính chưa ổn 

định. Luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát huy tốt hơn 

tiềm năng của Phật giáo trong lĩnh vực ASXH, qua đó góp phần xây dựng 

một xã hội công bằng, nhân văn và bền vững. 
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